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Mã số#     








      


Ngày             

1. Tổng thể (60%)
	
	Tiêu chí
	Mô tả
	Điểm tối đa
	Điểm

	1.1
	Trình diễn
	ĐỘ HẤP DẪN                     (10)
TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE    (5)

VÓC DÁNG/PHẢN ỨNG      (5)
	20
	

	1.2
	Kích thước
	TRÊN 16 CM
TỪ 10-16 CM

DƯỚI 16 CM
	10
	

	1.3
	Dạng thân
	DÁNG TRÒN
TRƠN TRU

KHÔNG SỨT SẸO
	10
	

	1.4
	Vây
	KÍCH THƯỚC/CÂN BẰNG
CĂNG

KHÔNG TỔN THƯƠNG
	10
	

	1.5
	Đầu/mang
	TRƠN TRU
MANG KHÉP
	5
	

	1.6
	Mắt
	ĐỀU, TRÒN
SÁNG/ĐỎ TƯƠI
	5
	


2. Màu sắc & Hoa văn (40%)
	
	Tiêu chí
	Mô tả
	Điểm tối đa
	Điểm

	2.1
	Hoa văn thân
	RÕ, PHÂN BỐ ĐỀU
ĐỒNG NHẤT

(với lớp đơn sắc, màu phải đều)
	10
	

	2.2
	Hoa văn đầu/vây
	HOA VĂN ĐẦU/VÂY PHẢI HÀI HÒA VỚI THÂN (với lớp đơn sắc, càng ít dính chỉ càng tốt)
	10
	

	2.3
	Màu của hoa văn thân
	ĐẬM VÀ ĐỀU
KHÔNG CÓ DẤU HIỆU KÍCH MÀU
	10
	

	2.4
	Màu nền
	GIÚP MÀU HOA VĂN NỔI BẬT
KHÔNG CÓ DẤU HIỆU KÍCH MÀU
	10
	

	
	
	
	Tổng điểm
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